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Câu 1: (2 điểm)
	Xác định vòng màu (4 vòng màu) các điện trở có trị số sau :
            - 56  ± 5%             
            - 75K ± 10%
            - 330 ± 5%
            - 2,7 ± 10%
            - 2,2K ± 5%
            - 470K ± 10%
            - 1,2M ± 5%
            - 0,39 ± 10%
Câu 2: (1 điểm)
Cho 2 tụ điện có cùng trị số 50F/25V được mắc nối tiếp nhau. Tính điện dung và điện áp làm việc của tụ điện tương đương?
Câu 3: (2,5 điểm)
           Vẽ và trình bày nguyên lý làm việc của diode trong trường hợp phân cực thuận ?
Câu 4: (2,5 điểm)
Cho sơ đồ mạch khuếch đại dùng transistor như hình 1
Cho : 	 = 100 
	VCC = 12 V
	VBE = 0,7 V
	RC = 2,5KΩ
	RB = 520KΩ
	RE = 0,5KΩ
[image: ]
Hình 1: Mạch khuếch đại dùng transistor
a) Xác định tĩnh điểm Q của transistor?
b) Vẽ đồ thị đường tải tĩnh điểm Q?
Câu 5: (2 điểm)
Hãy trình bày các cách kích dẫn Triac ?
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,0

	
	
	+  Lục-Lam-Đen-Vàng Kim                                                    
+  Tím-Lục-Cam-Bạc                               
+  Cam-Cam-Nâu-Vàng Kim                                           
+  Đỏ- Tím-Vàng Kim-Bạc            
+  Đỏ-Đỏ-Đỏ-Vàng Kim                                                   
+  Vàng-Tím-Vàng-Bạc                      
+  Nâu-Đỏ-Lục-Vàng Kim                     
+  Cam-Trắng-Bạc-Bạc                              
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	Điện dung tương đương	


Ctđ = = = 25µF	
Điện áp làm việc tương đương 
Vtđ = V1 + V2 = 25 + 25 = 50V
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     Đặt vào hai cực điôt một nguồn điện VDC , nối cực dương của nguồn vào Anôt A và cực âm của nguồn vào catôt K của điôt. 
     Lúc đó cực dương của nguồn sẽ đẩy lỗ trống trong vùng P và cực âm của nguồn sẽ đẩy electron trong vùng N làm cho electron và lỗ trống lại gần tiếp giáp hơn và khi lực đẩy tĩnh điện đủ lớn, tức là điện áp phân cực đủ lớn thì electron từ N sẽ sang mối nối qua P và tái hợp với lỗ trống, tạo thành dòng điện khá lớn. 
     Dòng điện này gọi là dòng điện thuận có chiều từ P sang N, lúc này điện trở của điôt rất nhỏ gọi là điện trở thuận. Như vậy đã có một dòng e- chạy liên tục từ cực âm của nguồn qua diode từ N sang P về cực dương của nguồn; nói cách khác, có dòng điện đi qua diode từ P sang N. 
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IC = .IB = 100  0,02mA = 2mA
      VCEQ = VCC – IC (RC + RE) 
           = 12V – 2mA (2,5k + 0,5k) = 6V



 (
I 
Cmax
  =
)
	
				
Vậy điểm làm việc Q có tọa độ (VCEQ = 6V, ICQ = 2mA)

Đồ thị đường tải tĩnh điểm Q :
[image: ]
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	* T2(+), T1(-), cực G được kích xung dương: Dòng điện chạy từ T2T1 
* T2(-), T1(+), cực G được kích xung âm: Dòng điện chạy từ T1T2 
* T2(+), T1(-), cực G được kích xung âm: Dòng điện chạy từ T2T1 
* T2(-), T1(+), cực G được kích xung dương: Dòng điện chạy từ T1T2 
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